
Bên bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế: 0309391503

Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện: Nguyễn Bảo Thạch Chức vụ: Phó Giám đốc

Bên mua hàng: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẬT MINH BAKERY

Mã số thuế: 0313983358

Địa chỉ: 131 Vũ Tùng, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện:

STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế
Tiền thuế GTGT Tổng thanh toán

1 00073034 1C25TNN 04/11/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
542,676 43,414 586,090

2 00073129 1C25TNN 05/11/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
1,037,471 82,998 1,120,469

3 00074818 1C25TNN 08/11/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
462,616 37,009 499,625

4 00076066 1C25TNN 14/11/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
774,202 61,936 836,138

5 00076726 1C25TNN 17/11/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
775,218 62,017 837,235

6 00076819 1C25TNN 18/11/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
767,547 61,404 828,951

7 00076821 1C25TNN 18/11/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
552,373 44,190 596,563

8 00076865 1C25TNN 18/11/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
1,382,046 110,564 1,492,610

9 00077962 1C25TNN 21/11/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
514,676 41,174 555,850

10 00078518 1C25TNN 25/11/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
918,460 73,477 991,937

11 00078704 1C25TNN 27/11/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
1,257,699 100,616 1,358,315

12 00002099 1C25TNF 23/12/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
-369,110 -29,529 -398,639

13 00002100 1C25TNF 23/12/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
-550,968 -44,078 -595,046

14 00002101 1C25TNF 23/12/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
-311,922 -24,954 -336,876

15 00002102 1C25TNF 23/12/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
-147,861 -11,829 -159,690

16 00002103 1C25TNF 23/12/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
-334,022 -26,722 -360,744

17 00002104 1C25TNF 23/12/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
-272,933 -21,835 -294,768

6,998,168 559,852 7,558,020

489,872 39,190 529,062

ĐẠI DIỆN MUA HÀNG          ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Số: 01112025/BKHD/NT-NM

                     Chức vụ: 

Tổng cộng

Tổng chiết khấu (tỷ lệ 7%)

Bảng kê được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGỌC THƠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2025

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN THÁNG 10/2025
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